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văn hóa

Trình độ 
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1
Lê Thị Kim Anh

03/02/1998 - Nữ

Thọ Dân - Triệu Sơn - Thanh Hóa

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 TCSP CB A2 II

Đủ 

điều kiện

2
Vũ Ngọc Anh

28/03/1998 - Nữ

Trung Thành - Yên Thành - Nghệ An

TT Kông Chro - Kông Chro - Gia Lai
Kinh 12/12 CĐSP CB A2 II

Đủ 

điều kiện

3
Phạm Thị Thu Anh

11/08/1993 - Nữ

Phù Lưu - Can Lộc - Hà Tĩnh

P. Ngô Mây - TP.Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12 ThS GD học B B1 III

Đủ 

điều kiện

4
Phạm Thị Ngọc Ánh

04/09/1996 - Nữ

Thanh Hải - Hải Hậu - Nam Định

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B A2 I

Đủ 

điều kiện

5
Hoàng Thị Bé

21/10/1996 - Nữ

Tú Mịch - Lộc Bình - Lạng Sơn

Tân Cảnh - Đăk Tô - Kon Tum
Tày 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB A2 III DTTS

Đủ 

điều kiện

6
Y Bis

24/02/1996 - Nữ

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Gia-rai 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B I DTTS

Đủ 

điều kiện

7
Rơ Lan Blích

27/09/1996 - Nữ

Ia Krái - Ia Grai - Gia Lai

Ia K'rái - Ia Grai - Gia Lai
J rai 12/12 ĐHSP CB B II DTTS

Đủ 

điều kiện

8
A Brun

06/03/1992 - Nam

Moray - Sa Thầy - Kon Tum

Moray - Sa Thầy - Kon Tum
Rơ Mâm 12/12 TCSP  B  B II DTTS

Đủ 

điều kiện
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9
Lại Quang Minh Châu

28/03/1997 - Nam

Điền Lộc - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

P.Sông Bờ - TX.Ayunpa - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB C I

Đủ 

điều kiện

10
Hà Thị Chinh

26/03/1998 - Nữ

Xuân Mỹ - Thường Xuân - Thanh Hóa

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Thái 12/12 CĐSP CB  B III DTTS

Đủ 

điều kiện

11
A Chúc

09/10/1992 - Nam

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum
Ha Lăng 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B I DTTS

Đủ 

điều kiện

12
Y Chung

28/10/1993 - Nữ

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum
Ha Lăng 12/12

CĐSP tiểu 

học
B A II DTTS

Đủ 

điều kiện

13
Võ Thị Bích Cơ

13/12/1994 - Nữ

Vĩnh Thịnh - Vĩnh Thạnh - Bình Định

Vĩnh Thịnh - Vĩnh Thạnh - Bình Định
Kinh 12/12

TCSP tiểu 

học

TC 

Tin 

học

B Đủ
Đủ 

điều kiện

14
Y  Dáng

30/09/1999 - Nữ

Đăk Kroong - Đăk Glei - Kon Tum

Đăk Kroong - Đăk Glei - Kon Tum
Dẻ 12/12 TCSP CB  B III DTTS

Đủ 

điều kiện

15
Nguyễn Thị Mỹ Diễm

10/06/1996 - Nữ

Cát Tây - Phù Cát - Bình Định

Cát Tây - Phù Cát - Bình Định
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B Đủ

Đủ 

điều kiện

16
Quách Thị Diên

22/06/1994 - Nữ

Tiền Phong - Đà Bắc - Hòa Bình

Bờ Y - Ngọc Hồi  - Kon Tum
Mường 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B I DTTS

Đủ 

điều kiện

17

Nguyễn Thị Hoàng 

Diệu

01/01/1997 - Nữ

Triệu Sơn - Triệu Phong - Quảng Trị

Măng Cành - Kon Plông - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP CB  C II

Đủ 

điều kiện

18
Nguyễn Thị Thu Diệu

15/10/1994 - Nữ

Tịnh Khê - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B II

Đủ 

điều kiện

19
Lê Thị Dinh

23/03/1993 - Nữ

Tân Châu - Khoái Châu - Hưng Yên

K'dang - Đăk Đoa - Gia Lai
Kinh 12/12 ĐHSP  B  B II

Đủ 

điều kiện

20
Nguyễn Thị Mỹ Dung

09/02/1995 - Nữ

Tịnh Thọ - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
A B I

Đủ 

điều kiện

21
Y Dung

02/03/1995 - Nữ

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum
Ha Lăng 12/12 ĐHSP  A  B I DTTS

Đủ 

điều kiện

22
Nguyễn Xuân Duy

03/12/1997 - Nam

Kim Thái - Vũ Bản - Nam Định

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

TCSP tiểu 

học
CB C I

Đủ 

điều kiện



23
Nguyễn Thị Mỹ Duyên

05/10/1996 - Nữ

Tịnh An - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sa Nghĩa - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  B  A2 I

Đủ 

điều kiện

24
Lê Thị Duyên

10/02/1995 - Nữ

Đông Long - Tiền Hải - Thái Bình

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B2 I

Đủ 

điều kiện

25
Dương

10/08/1996 - Nữ

P. Thắng Lợi - TP. Kon Tum - Kon Tum 

Ia Phìn - Chư Prông - Gia Lai
Rơ Ngao 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB B Đủ DTTS

Đủ 

điều kiện

26
Ngô Thị Thùy Dương

06/06/1997 - Nữ

Nghĩa Thắng - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

K'Dang - Đăk Đoa - Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB A2 I

Đủ 

điều kiện

27
Rcom H Đúy

18/11/1991 - Nữ

Chrôhpơnan - Phú Thiện - Gia Lai

Chrôhpơnan - Phú Thiện - Gia Lai
Ia rai 12/12 ĐHSP  B  B I DTTS

Đủ 

điều kiện

28
Lý Thanh Hà

26/06/1994 - Nam

Đồng Tâm - Bắc Quang - Hà Giang

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Tày 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B I DTTS

Đủ 

điều kiện

29
Hồ Thị Thu Hà

16/06/1993 - Nữ

Mỹ Chinh - Phù Mỹ - Bình Định

Vinh Quang - TP Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP  A  B II

Đủ 

điều kiện

30
Hồ Thị Thu Hà

16/10/1995 - Nữ

Mỹ Điền - Tuy Phước - Bình Định

TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B I

Đủ 

điều kiện

31
Nguyễn Thị Thu Hà

26/04/1993 - Nữ

Minh Châu - Đông Hưng - Thái Bình

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP  B  B I

Đủ 

điều kiện

32
Bế Văn Hải

29/11/1992 - Nam

Lợi Bắc - Lộc Bình - Lạng Sơn

Tân Cảnh - Đăk Tô - Kon Tum
Tày 12/12 TCSP TĐ A TĐ A II DTTS

Đủ 

điều kiện

33
Dương Thị Bích Hạnh

10/03/1997 - Nữ

Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình

TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB B I

Đủ 

điều kiện

34
Phan Thị Mỹ Hạnh

10/06/1998 - Nữ

Nhơn An - An Nhơn - Bình Định

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B II

Đủ 

điều kiện

35
Hồ Thị Hạnh

13/12/1995 - Nữ

Bình Chánh - Bình Sơn - Quảng Ngãi

Sa Sơn - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP CB  A2 I

Đủ 

điều kiện

36
Y Hạnh

16/09/1998 - Nữ

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Gia-rai 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B Đủ DTTS

Đủ 

điều kiện



37
Nguyễn Thị Bích Hằng

24/09/1994 - Nữ

Tịnh Thọ - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
A B III

Đủ 

điều kiện

38
Nguyễn Thị Minh Hậu

01/08/1994 - Nữ

Xuân Hồng - Xuân Trường - Nam Định

Vinh Quang - TP. Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B I

Đủ 

điều kiện

39
Đoàn Thị Mỹ Hiền

20/06/1997 - Nữ

Nghĩa Thương - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

Sa Nhơn - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 1212

CĐSP tiểu 

học
A B I

Đủ 

điều kiện

40
Giả Mai Văn Hiếu

20/08/1997 - Nam

Nhơn Hậu - An Nhơn - Bình Định

TT Đăk Tô - Đăk Tô - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B I

Đủ 

điều kiện

41
Ksor H'nơ

12/01/1994 - Nữ

Ia Sao - TX Ayunpa - Gia Lai

Moray - Sa Thầy - Kon Tum
Gia Rai 12/12 TCSP  A  A I DTTS

Đủ 

điều kiện

42
Doãn Thị Hoa

01/07/1993 - Nữ

Giao Hà - Giao Thủy - Nam Định

Ia Kha - Ia Grai - Gia Lai
Kinh 12/12 ĐHSP  B  B II

Đủ 

điều kiện

43
Phạm Thị Hoa

10/10/1989 - Nữ

Quảng Hòa - Quảng Trạch - Quảng Bình

Moray - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP  B  B I

Đủ 

điều kiện

44
Y Hoa

17/11/1996 - Nữ

Đăk Hring - Đăk Hà - Kon Tum

Đăk Hring - Đăk Hà - Kon Tum
Xơ Đăng 12/12

TCSP tiểu 

học
A A III DTTS

Đủ 

điều kiện

45
Nguyễn Trung Hòa

29/08/1989 - Nam

Đông Yên - Đông Sơn - Thanh Hóa

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B I

Đủ 

điều kiện

46
Y Hỏi

04/06/1995 - Nữ

Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Dẻ 12/12 CĐSP  A  B I DTTS

Đủ 

điều kiện

47
Lê Thị Minh Hồng

29/06/1989 - Nữ

Kỳ Lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Đăk Mar - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B I

Đủ 

điều kiện

48
Trịnh Thị Hồng

09/12/1997 - Nữ

Hưng Lợi - Hưng Nguyên - Nghệ An

Eabhôk - Cưkuin - Đăk Lăk
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B I

Đủ 

điều kiện

49
Đỗ Thị Thu Hồng

25/08/1997 - Nữ

Tịnh An - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B I

Đủ 

điều kiện

50
Ksor H'rưỡi

15/07/1995 - Nữ

Ia Ka - Chư Păh - Gia Lai

Ia Ka - Chư Păh - Gia Lai
J rai 12/12 ĐHSP  B  B I DTTS

Đủ 

điều kiện



51

Nguyễn Thị Thanh Lê 

Kim Huệ

23/03/1985 - Nữ

Trực Tuấn - Trực Ninh -  Nam Định

P. Quang Trung - TP.Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP  A  B II

Đủ 

điều kiện

52
Y Huy

17/08/1985 - Nữ

Moray - Sa Thầy - Kon Tum

Moray - Sa Thầy - Kon Tum
Gia-rai 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B II DTTS

Đủ 

điều kiện

53
Lê Thị Mai Lệ Huyền

13/05/1995 - Nữ

Tân Thọ - Nông Cống - Thanh Hóa

Ia Blang - Chư Sê - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB A2 I

Đủ 

điều kiện

54
Lê Thị Thu Huyền

14/10/1996 - Nữ

Thiệu Vận - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Iakla- Đức Cơ - Gia Lai
Kinh 12/12 CĐSP  B  B I

Đủ 

điều kiện

55
Nguyễn Thị Huyền

10/06/1997 - Nữ

Nam Sơn - Đô Lương  - Nghệ An

Ia Tiêm - Chư Sê- Gia Lai
Kinh 12/12 ĐHSP NC  C I

Đủ 

điều kiện

56

Nguyễn Thị Ánh 

Hương

20/12/1996 - Nữ

Tịnh Hà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  B  B II

Đủ 

điều kiện

57

Nguyễn Thị Mai 

Hương

02/01/1997 - Nữ

Vĩnh Thịnh - Vĩnh Thạnh - Bình Định

Vĩnh Thịnh - Vĩnh Thạnh - Bình Định
Kinh 12/12

TCSP tiểu 

học
B B Đủ

Đủ 

điều kiện

58
Phạm Thị Mỹ Hương

07/03/1995 - Nữ

Cẩm Thanh - Hội An - Quảng Nam

Đăk Năng - TP.Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB C IV

Đủ 

điều kiện

59
Bùi Thu Hương

02/06/1989 - Nữ

Kim Giang - Cẩm Giàng - Hải Dương

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  B  B II

Đủ 

điều kiện

60

Nguyễn Thị Thúy 

Hường

03/09/1997 - Nữ

Quang Phú - Đồng Hới - Quảng Bình

Đăk Ngok - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  A  B II

Đủ 

điều kiện

61
Vương Thị Hồng Kiên

01/07/1990 - Nữ

Quý Quân - Hà Quảng - Cao Bằng

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Nùng 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B I DTTS

Đủ 

điều kiện

62
Trần Thị Thúy Kiều

25/04/1995 - Nữ

Quế An - Quế Sơn - Quảng Nam

P.Quang Trung - TP.Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B II

Đủ 

điều kiện

63
Rơ Ô Klôch

04/04/1995 - Nam

Uar - Krôngpa - Gia Lai

Ia Rbol - Ayun Pa - Gia Lai
Ja rai 12/12 CĐSP  A  B I DTTS

Đủ 

điều kiện

64
Y Klưk

17/04/1994 - Nữ

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum

Đăk Ui - Đăk Hà - Kon Tum
Gia-rai 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B II DTTS

Đủ 

điều kiện



65
Phan Thị Hà Lan

19/05/1997 - Nữ

Yên Phú - Ý Yên - Nam Định

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B II

Đủ 

điều kiện

66
KPă H' Lem

05/04/1997 - Nữ

Phường Cheo Reo, Tx. Ayun Pa, Gia Lai

Phường Cheo Reo, Tx. Ayun Pa, Gia Lai
Gia-rai 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B I DTTS

Đủ 

điều kiện

67
Võ Thị Mỹ Lệ

20/12/1995 - Nữ

Nghĩa Trung - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  B  A I

Đủ 

điều kiện

68
Lê Thị Kim Liên

25/11/1997 - Nữ

Trung Hà - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Tân Lập - Kon Rẫy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB C I

Đủ 

điều kiện

69
Huỳnh Lê Linh Linh

01/01/1997 - Nữ

Đúc Hòa - Mộ Đức - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B Đủ

Đủ 

điều kiện

70
Nguyễn Thị Mỹ Linh

29/06/1993 - Nữ

Tịnh Bắc - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
A B III

Đủ 

điều kiện

71
Nguyễn Thị Mỹ Linh

30/04/1997 -Nữ

Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An

Đăk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B II

Đủ 

điều kiện

72
Nguyễn Thị Mỹ Linh

19/06/1996 - Nữ

Tịnh An - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sa Nghĩa - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  B  B II

Đủ 

điều kiện

73
Nguyễn Thị Thùy Linh

25/02/1995 - Nữ

Tịnh Hà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sa Nghĩa - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B II

Đủ 

điều kiện

74
Nguyễn Thị Lý

20/07/1991 - Nữ

Quảng Hòa - TX. Ba Đồn - Quảng Bình

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP  B  B x II

Đủ 

điều kiện

75
Lò Thị Mai

25/07/1993 - Nữ

Xuân Mỹ - Thường Xuân - Thanh Hóa

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Thái 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B I DTTS

Đủ 

điều kiện

76
Trương Thị Thu Mai

06/06/1997 - Nữ

Hòa Bình - TP.Kon Tum - Kon Tum

Phú Cần - Krôngpa - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB B Đủ

Đủ 

điều kiện

77
Đinh Thị Trà Mi

30/01/1995 - Nữ

Liên Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

Ia Khươl - Chư Păh - Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB A2 II

Đủ 

điều kiện

78
Y Minh

05/04/1995 - Nữ

Tân Lập - Kon Rẫy - Kon Tum

Tân Lập - Kon Rẫy - Kon Tum
Sơ Rá 12/12 ĐHSP  B  A2 II DTTS

Đủ 

điều kiện



79
Y Mưng

15/08/1996 - Nữ

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Gia-rai 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B I DTTD

Đủ 

điều kiện

80
Trương Thị Ái My

23/02/1994 - Nữ

Tịnh Thọ - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  A  B II

Đủ 

điều kiện

81
Đỗ Thành Nam

05/09/1996 - Nam

Yên Chính - Ý Yên - Nam Định

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP CB  A2 Đủ

Đủ 

điều kiện

82

Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga

20/11/1995 - Nữ

Văn Giang - Ninh Giang - Hải Dương

Ia Tô - Ia Grai - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B I

Đủ 

điều kiện

83
Bế Thị Nga

12/01/1993 - Nữ

Quý Sơn - Lục Ngạn- Bắc Giang

Bờ Y - Ngọc Hồi - Kon Tum
Tày 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B II DTTS

Đủ 

điều kiện

84
Nông Thị Nga

29/06/1993

Hồng Đại - Phục Hòa - Cao Bằng

 Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum
Tày 12/12 ĐHSP  A  B I DTTS

Đủ 

điều kiện

85
Trần Thị Nga

10/04/1994 - Nữ

Thạch Tân - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Ia Hrung - Ia Grai - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
A B II Con TB

Đủ 

điều kiện

86
Y Ngoang

17/07/1994 - Nữ

Vinh Quang - TP.Kon Tum - Kon Tum

Vinh Quang - TP.Kon Tum - Kon Tum
Rơ Ngao 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B III DTTS

Đủ 

điều kiện

87
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

11/08/1995 - Nữ

Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình

TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB C I

Đủ 

điều kiện

88
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

14/11/1993 - Nữ

Tịnh Thọ - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP  A  B I

Đủ 

điều kiện

89
Hoàng Thị Ngọc

24/04/1996 - Nữ

Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum

Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B I

Đủ 

điều kiện

90
Nguyễn Văn Ngọc

19/05/1994 - Nam

Quảng Thạch - Quảng Trạch - Quảng Bình

Quảng Thạch - Quảng Trạch - Quảng Bình
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B I

Đủ 

điều kiện

91
Văn Thị Cao Nguyên

08/03/1996 - Nữ

Bình Tân - Tây Sơn - Bình Định

Bình Tân - Tây Sơn - Bình Định
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB C Đủ

Đủ 

điều kiện

92
Y Nguyr

11/05/1997 - Nữ

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum

Rờ Kơi  - Sa Thầy - Kon Tum
Ha Lăng 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB A2 I DTTS

Đủ 

điều kiện



93
Lý Thị Nhi

16/03/1992 - Nữ

Xuân Nội - Trà Lĩnh - Cao Bằng

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Nùng 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B II DTTS

Đủ 

điều kiện

94
Nguyễn Hữu Thiên Nhi

01/05/1997 - Nữ

Bình Trị - Bình Sơn - Quảng Ngãi

Đăk Kôi - Kon Rẫy - Kon Tum
Triêng 12/12 CĐSP  B  B II DTTS

Đủ 

điều kiện

95

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

01/01/1998 - Nữ

Hải Hòa - Hải Lăng - Quảng Trị

TT Đăk Hà - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP CB  B II

Đủ 

điều kiện

96
Nguyễn Thị Ngọc Oanh

15/03/1996 - Nữ

Tịnh Minh - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB B II

Đủ 

điều kiện

97
Trương Thị Thảo Oanh

15/10/1997 - Nữ

Hưng Chính - Hưng Nguyên - Nghệ An

Hải Yang - Đăk Đoa - Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB C Đủ

Đủ 

điều kiện

98
Y Tim Oanh

01/04/1996 - Nữ

Moray - Sa Thầy - Kon Tum

Moray - Sa Thầy - Kon Tum
Gia - rai 12/12 CĐSP  A  B II DTTS

Đủ 

điều kiện

99
Phạm Thị Phố

20/06/1991 - Nữ

Mỹ Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Thị Tứ Ia Grái - Ia Grai - Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B C II

Đủ 

điều kiện

100
Trần Thị Diễm Phúc

19/04/1997 - Nữ

Cát Hiệp - Phù Cát  - Bình Định

 Vinh Quang - TP Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP CB  B1 II

Đủ 

điều kiện

101
Trần Thị Minh Phương

22/12/1996 - Nữ

Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  A  B I

Đủ 

điều kiện

102

Trần Thị Thanh 

Phương

07/09/1993 - Nữ

Hoài Ân - Bình Định

Đoàn Kết - TP. Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  A  B II

Đủ 

điều kiện

103
Y Phượng

19/07/1995 - Nữ

Đăk Hring - Đăk Hà - Kon Tum

Đăk Hring - Đăk Hà - Kon Tum
Xê Đăng 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B IV DTTS

Đủ 

điều kiện

104

Nguyễn Thị Diễm 

Quỳnh

26/10/1996 - Nữ

Duy Châu - Duy Xuyên - Quảng Nam

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

TCSP tiểu 

học
B B Đủ

Đủ 

điều kiện

105

Nguyễn Thị Ngọc 

Quỳnh

17/09/1996 - Nữ

Ngọc Thanh - Kim Động - Hưng Yên

P.Quang Trung - TP.Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB A2 II

Đủ 

điều kiện

106
Nguyễn Thị Quỳnh

05/12/1995 - Nữ

Hòa Tiến - Hưng Hòa - Thái Bình

Đăk Mar - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B II

Đủ 

điều kiện



107
A Ri

05/05/1995 - Nam

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Gia Rai 12/12 CĐSP  B  B I DTTS

Đủ 

điều kiện

108
Y Síu

11/02/1991 - Nữ

Ngok Réo - Đăk Hà - Kon Tum

Moray - Sa Thầy - Kon Tum
TơDra 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B I DTTS

Đủ 

điều kiện

109
Y Suýt

08/10/1997 - Nữ

Ya Ly - Sa Thầy - Kon Tum

Ya Ly - Sa Thầy - Kon Tum
Gia-rai 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B I DTTS

Đủ 

điều kiện

110
Nguyễn Hoài Thảo

20/06/1996 - Nữ

Tịnh Hà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B II

Đủ 

điều kiện

111
Nguyễn Minh Thảo

27/08/1998 - Nữ

Đức Lĩnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Ja Nhin - Chư Păh - Gia Lai
Kinh 12/12 CĐSP  A  C I

Đủ 

điều kiện

112
Nguyễn Thị Thảo

23/08/1989 - Nữ

Dương Nội - Hoài Đức - Hà Nội

Iao - Iagrai - Gai Lai
Kinh 12/12 CĐSP  A  B III

Đủ 

điều kiện

113
Nguyễn Thị Thắm

08/01/1998 - Nữ

Nhơn Khánh - Tx. An Nhơn - Bình Định

Alba - Chư Sê - Gia Lai
Kinh 12/12 CĐSP CB  C II

Đủ 

điều kiện

114
Nguyễn Thị Thắm

28/07/1997 - Nữ

Nghĩa Phúc -Nghĩa Hưng - Nam Định

Tân Lập - Kon Rẫy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B II

Đủ 

điều kiện

115
Y Thâm

05/06/1994 - Nữ

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Gia-rai 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B I DTTS

Đủ 

điều kiện

116
Nguyễn Thị Thêu

26/12/1995 - Nữ

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B Đủ

Đủ 

điều kiện

117
Ksor Thi

04/08/1993 - Nam

Ia Peng - Phú Thiện - Gia Lai

Ia Peng - Phú Thiện - Gia Lai
Ja Rai 12/12 CĐSP  B  A2 III DTTS

Đủ 

điều kiện

118
Chu Thị Thiểm

22/10/1990 - Nữ

Thịnh Long - Bình Gia - Lạng Sơn

TT Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai
Nùng 12/12

ĐHSP tiểu 

học
A B I DTTS

Đủ 

điều kiện

119
Phạm Thị Hoàng Thiên

16/04/1994 - Nữ

Tịnh Trà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B Đủ

Đủ 

điều kiện

120
Nguyễn Thị Thơm

20/09/1991 - Nữ

Vũ Hòa - Kiến Xương - Thái Bình

TT Đăk Hà - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
A A I

Đủ 

điều kiện



121
Hoàng Lệ Thu

02/06/1997 - Nữ

Yên Trị - Ý Yên - Nam Định

Bàu Cạn - Chư Prông - Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B I

Đủ 

điều kiện

122
Dương Thị Thu

12/10/1989 - Nữ

Thịnh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Hơ Moong - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 TCSP CB  B III

CĐ da 

cam

Đủ 

điều kiện

123
Hoàng Thị Thủy

08/08/1992 - Nữ

Yên Chính - Ý Yên - Nam Định

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B I

Đủ 

điều kiện

124
Y Thúy

12/05/1996 - Nữ

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Gia Rai 12/12 ĐHSP  B  B II DTTS

Đủ 

điều kiện

125
Y Thuyn

16/08/1996 - Nữ

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum
Hà Lăng 12/12 CĐSP  A  B II DTTS

Đủ 

điều kiện

126
Trương Thị Thư

16/12/1996 - Nữ

Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương

Đăk Pxi - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  A  B II

Đủ 

điều kiện

127
A Thưnh

22/09/1997 - Nam

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum
Gia Rai 12/12 ĐHSP CB  A2 I DTTS

Đủ 

điều kiện

128
Vũ Thị Hiếu Thương

01/09/1998 - Nữ

Bình Minh - Bình Giang - Hải Dương

Đăk Blà - TP. Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B I

Đủ 

điều kiện

129

Nguyễn Thị Hoài 

Thương

04/05/1997 - Nữ

Tịnh Bình - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Đăkhlơ - Kbang - Gia Lai
Kinh 12/12 ĐHSP  B  B Đủ

Đủ 

điều kiện

130

Huỳnh Thị Hoài 

Thương

'10/04/1997 - Nữ

Hoài Châu - Hoài Nhơn -Bình Định

TT Đăk Hà - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B II Con TB

Đủ 

điều kiện

131
Hoàng Thị Thủy Tiên

28/02/1995 - Nữ

Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

TT Đăk Hà -Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B A2 II

Đủ 

điều kiện

132
Lò Thị Tiến

17/11/1994 - Nữ

Xuân Mỹ - Thường Xuân - Thanh Hóa

TT.Đăk Hà - Đăk Hà - Kon Tum
Thái 12/12 ĐHSP  B  B II DTTS

Đủ 

điều kiện

133
Phạm Thị Hồng Trang

'01/06/1996 - Nữ

Thanh Mai - Thanh Chương - Nghệ An

P. Trường Chinh - TP Kon Tum - Kon 

Tum

Kinh 12/12
CĐSP tiểu 

học
A B II

Đủ 

điều kiện

134
Kim Thị Huyền Trang

16/06/1995 - Nữ

Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương

TT Đăk Rve  - Kon Rẫy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B III

Đủ 

điều kiện



135
Thái Thị Huyền Trang

19/12/1998 - Nữ

Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam

TT Đăk Hà - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB A II

Đủ 

điều kiện

136
Lê Thị Hữu Trang

12/12/1997 - Nữ

Điện Nam - Điện Bàn - Quảng Nam

Quảng Điền - Krông Ana - Đăk Lăk
Kinh 12/12 CĐSP CB  A2 II Con TB

Đủ 

điều kiện

137
A Triều

24/05/1991 - Nam

Vinh Quang - TP. Kon Tum - Kon Tum 

Vinh Quang - TP. Kon Tum - Kon Tum
Rơ Ngao 12/12

ĐHSP tiểu 

học

KTV 

Tin 

học

B II DTTS
Đủ 

điều kiện

138
Nguyễn Thị Kiều Trinh

01/04/1992 - Nữ

Tịnh Minh - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
A B II

Đủ 

điều kiện

139
Phan Thị Mỹ Trinh

10/11/1996 - Nữ

Tịnh An - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sa Nghĩa - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP CB  B II

Đủ 

điều kiện

140
Phạm Thị Thu Trinh

20/08/1998 - Nữ

Xuân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B I

Đủ 

điều kiện

141
Nguyễn Tú Trinh

28/02/1996 - Nữ

Tịnh Trà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP  A  B I

Đủ 

điều kiện

142
Y Trinh

19/04/1998 - Nữ

Ngok Bay - TP. Kon Tum - Kon Tum

Ngok Bay - TP. Kon Tum - Kon Tum
Ha Lăng 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B III DTTS

Đủ 

điều kiện

143
Lê Sỹ Trung

06/04/1996 - Nam

Đọi Sơn - Duy Tiên - Hà Nam

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB A2 I

Đủ 

điều kiện

144
A Tuin

02/03/1995 - Nam

Vinh Quang - TP. Kon Tum - Kon Tum

Vinh Quang - TP. Kon Tum - Kon Tum
Ba Na 12/12 ĐHSP CB  C I DTTS

Đủ 

điều kiện

145
Hoàng Đình Từ

11/01/1988 - Nam

Long Thành - Yên Thành - Nghệ An

TT Kôngchro -  Kôngchro - Gia Lai 
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B I Con BB

Đủ 

điều kiện

146
Y Uôn

16/07/1992 - Nữ

Ya Ly - Sa Thầy - Kon Tum

Moray - Sa Thầy - Kon Tum
Gia Rai 12/12 ĐHSP  B  B II DTTS

Đủ 

điều kiện

147

Nguyễn Lê Phương 

Uyên

18/02/1993 - Nữ

Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình

TT Chư Sê - Chư Sê - Gia Lai
Kinh 12/12 TCSP  B  B II

Đủ 

điều kiện

148
Lê Thị Ái Vân

22/08/1995 - Nữ

Đức Tùng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Hà Mòn - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP  A  B II

Đủ 

điều kiện



149
Mã Thị Vân

23/07/1994 - Nữ

Quang Long - Hạ Lang - Cao Bằng

TT Phú Thiện - Phú Thiện - Gia Lai
Tày 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B I DTTS

Đủ 

điều kiện

150
Thái Thị Vân

12/07/1995 - Nữ

Trung Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình

P Lê lợi - TP Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP  B  B II

Đủ 

điều kiện

151
Trần Thị Vân

27/03/1994 - Nữ

Thiên Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP  A  B Đủ

Đủ 

điều kiện

152
Vũ Thị Vân

02/11/1996 - Nữ

Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương

Đaksơmei - Đak Đoa - Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP tiểu 

học
B B II

Đủ 

điều kiện

153
Nguyễn Thị Vẻ

06/10/1994 - Nữ

Thanh Hải - Thanh Hà - Hải Dương

P. Hội Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB B II

Đủ 

điều kiện

154
Nguyễn Thị Tố Vi

24/10/1997 - Nữ

Nhơn Phong - An Nhơn - Bình Định

P.An Phú - TX. An Khê - Gia Lai
Kinh 12/12 CĐSP CB  B I

Đủ 

điều kiện

155
Y Viết

19/05/1994 - Nữ

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum
Ha Lăng 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B I DTTS

Đủ 

điều kiện

156
Trần Quốc Việt

15/10/1991 - Nam

Tịnh An - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
B B Jrai II

Đủ 

điều kiện

157
U Lộc Quang Vinh

05/12/1995 - Nam

Hoài Châu - Hoài Nhơn - Bình Định

Đăk Ruồng - Kon Rẫy - Kon Tum
BahNar 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB A2 I DTTS

Đủ 

điều kiện

158
Trần Quang Vũ

06/06/1996 - Nam

Bình Thanh - Bình Sơn - Quảng Ngãi

TT Chưprông - Chưprông - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP tiểu 

học
CB C Đủ

Đủ 

điều kiện

159
Phạm Thị Vương

15/07/1997 - Nữ

Sơn Hạ - Sơn Hà  - Quảng Ngãi

Pờ Ê - Kon Plông - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP CB  B II

Đủ 

điều kiện

160
Trần Thị Thúy Vy

24/12/1995 - Nữ

Kỳ Trinh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh 

P.Quang Trung - TP.Kon Tum - Kon Tum
Kinh 122

CĐSP tiểu 

học
A B III

Đủ 

điều kiện

161
Y Xuyên

24/06/1998 - Nữ

Đăk Nông - Ngọc Hồi - Kon Tum

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Giẻ 12/12

CĐSP tiểu 

học
CB B I DTTS

Đủ 

điều kiện

162
Lê Nguyễn Linh Yên

20/08/1998 - Nữ

Linh Yên - Triệu Phong - Quảng Trị

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12 CĐSP CB  B I

Đủ 

điều kiện



163
Lê Thị Yên

17/01/1992 - Nữ

Tam Xuân - Núi Thành - Quảng Nam

Ia Hrú - Chư Pưh- Gia Lai
Kinh 12/12 TCSP CB  B x II

Đủ 

điều kiện

164
Nguyễn Thị Yến

19/07/1995 - Nữ

Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Ia Yok - Ia Grai - Gia Lai
Kinh 12/12 ĐHSP CB  B1 I

Đủ 

điều kiện

165
Y Yuin

12/06/1995 - Nữ

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Gia-rai 12/12

CĐSP tiểu 

học
A B I DTTS

Đủ 

điều kiện

166
Bùi Thị Thảo An

19/08/1993 - Nữ

Tịnh Phong - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh
TĐ B

Tiếng 

Pháp 

TĐ C

II
Đủ điều

 kiện

167
Văn Thị Lâm Anh 

18/07/1996 - Nữ

Cát Tiến - Phù Cát - Bình Định

Thanh An - An Khê - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh
CB

Tiếng 

Pháp 

TĐ B

II
Đủ điều

 kiện

168
Nguyễn Thị Dung

18/08/1995 - Nữ

Hữu Kiên - Chi Lăng - Lạng Sơn

TT Kon Dơng - Mang Yang - Gia Lai
Tày 12/12

CĐSP Tiếng 

Anh
TĐ B

Tiếng 

Pháp 

TĐ B

x I DT
Đủ điều

 kiện

169

Nguyễn Thị Thanh 

Hiếu 

04/09/1996 - Nữ

Phước An -Tuy Phước - Bình Định

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP Tiếng 

Anh
TĐ A

Tiếng 

Pháp 

TĐ C

II
Đủ điều

 kiện

170
Nguyễn Thị Thu Huyền

18/03/1996  - Nữ

Tịnh Minh - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sa Nghĩa - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh
CB

Tiếng 

Pháp 

TĐ B1

II
Đủ điều

 kiện

171
Phan Thị Nhung

20/04/1988 - Nữ

Hương Vĩnh - Hương Khê - Hà Tĩnh

TT Ia Kha - Ia Grai - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh
TĐ A

Tiếng 

Pháp 

TĐ B

II
Đủ điều

 kiện

172
Y Sân

15/04/1998 - Nữ

Ngok Bay - TP.Kon Tum - Kon Tum

Ngok Bay - TP.Kon Tum - Kon Tum
Bahnar 12/12

CĐSP Tiếng 

Anh
CB

Tiếng 

Lào
II DT

Đủ điều

 kiện

173

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

08/07/1995 - Nữ

Hòa Tiến - Hưng Hà - Thái Bình

Đăk Mar - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh
TĐ A

Tiếng 

Pháp 

TĐ C

I
Đủ điều

 kiện

II. Giáo viên Tiếng Anh tiểu học



174
Thái Thị Thi

16/08/1992 - Nữ

TT Phú Hòa - Chư păh - Gia Lai

TT Phú Hòa - Chư păh - Gia Lai
Kinh 12/12

ĐH ngôn 

ngữ Anh
CB

Tiếng 

Trung 

TĐ B

II
Đủ điều

 kiện

175
Nguyễn Thị Thuận

10/10/1993 - Nữ

Song Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Đăk Pne - Kon Rẫy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐH ngôn 

ngữ Anh
TĐ B

Tiếng 

Hàn
I

Đủ điều

 kiện

176
Y Thuật

16/06/1992 - Nữ

Ya Ly - Sa Thầy - Kon Tum

Ya Ly - Sa Thầy - Kon Tum
Gia rai 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh
TĐ A

Tiếng 

Pháp 

TĐ B

II DT
Đủ điều

 kiện

177
Phan Thị Thu Thủy

02/01/1995 - Nữ

Tịnh Hiệp - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh
CB

Tiếng 

Trung 

TĐ B

Đủ Con TB
Đủ điều

 kiện

178
Trần Thị Trà 

01/07/1991 - Nữ

Tịnh Sơn - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

 Sa Nghĩa -Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh
TĐ B

Tiếng 

Pháp 

TĐ B

I Con TB
Đủ điều

 kiện

179
Triệu Quốc Tuấn

28/02/1997 - Nam

Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng - Nam Định

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP Tiếng 

Anh
CB

CC 

Gia rai
x Đủ

Đủ điều

 kiện

180
Nguyễn Thị Ẩn Lập 

26/07/1996 - Nữ

Nhơn Mỹ - An Nhơn - Bình Định

TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP Tiếng 

Anh
TĐ B

CC 

Gia rai
I

Đủ điều

 kiện

181
Phạm Thị Nhàn

21/06/1992 - Nữ

Hải Lâm - Hải Lăng - Quảng Trị

P. Quang Trung - TP.Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh
TĐ A

Tiếng 

Pháp B 
I

Đủ điều

 kiện

182
Trần Thị Hồng Đào

14/05/1993 - Nữ

Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

TT Đăk Hà - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12

Đại học 

GDTC
TĐ B TĐ B I

Đủ điều

 kiện

183
Phạm Công Thành Đạt

27/07/1996 - Nam

Hành Phước - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Hành Phước - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Kinh 12/12

TCSP Thể 

dục Thể thao
TĐ A TĐ A II Con TB

Đủ điều

 kiện

184
Hoàng Thị Tố Giang

28/04/1989 - Nữ

Quảng Hòa - TX.Ba Đồn - Quảng Bình

P.Thắng Lợi - TP.Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12

Đại học 

SPTC- 

GDQP

TĐ B TĐ C II
Đủ điều

 kiện

185
Hoàng Xuân Huy

15/03/1994 - Nam

Đà Bắc - Hòa Bình

Sa Loong- Ngọc Hồi - Kon Tum
Mường 12/12

Đại học 

GDTC
TĐ B TĐ B I DT

Đủ điều

 kiện

III. Giáo viên Thể dục tiểu học.



186
Y Liễu

06/10/1994  - Nữ

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum

Rờ Kơi - Sa Thầy - Kon Tum
Hlăng 12/12

Cao đẳng 

SP GDTC
TĐ A TĐ B I DT

Đủ điều

 kiện

187
Lê Ngọc Linh

29/06/1996 - Nam

Xuân Mỹ - Thường Xuân - Thanh Hóa

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Thái 12/12

TCSP GD 

thể chất
TĐ B TĐ A I DT

Đủ điều

 kiện

188
Huỳnh Thành Nhân

28/08/1996 - Nam

Mỹ Lộc - Phù Mỹ - Bình Định

Kroong - TP. Kon Tum - Kon Tum
Kinh 12/12

Đại học sư 

phạm GDTC
TĐ B TĐ B I

Đủ điều

 kiện

189
Nguyễn Thị Phương

30/12/1989 - Nữ

Phú Đa -Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Sa Sơn - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

Cao đẳng sư 

phạm GDTC
TĐ B TĐ B Đủ

Đủ điều

 kiện

190
Đậu Hữu Quý

01/10/1989 - Nam

Đại Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Kinh 12/12

Đại học 

SPTC- 

GDQP

CB TĐ B I Con TB
Đủ điều

 kiện

191
Nguyễn Phúc Thiện

21/02/1996 - Nam

An Phú - TX An Khê - Gia Lai

An Phú - TX An Khê - Gia Lai
Kinh 12/12

Cao đẳng 

SP GDTC
CB TĐ B II

Đủ điều

 kiện

192
Nguyễn Văn Trường

20/07/1991 - Nam

Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An

Đăk Hring - Đăk Hà - Kon Tum
Kinh 12/12

Đại học 

GDTT
TĐ B TĐ B I

Đủ điều

 kiện

193
Lê Thanh Xuân

10/10/1995 - Nữ

Hoài Châu - Hoài Nhơn - Bình Định

Hoài Châu - Hoài Nhơn - Bình Định
Kinh 12/12

Cao đẳng 

SP GDTC
CB TĐ B I

Đủ điều

 kiện

194
Nguyễn Thị Phương

10/04/1994 - Nữ

Nghĩa Hưng - Nghĩa Hưng - Nam Định

TT Đức An - Đăk Song - Đăk Nông
Kinh 12/12

Đại học 

GDTC
TĐ B TĐ B II

Đủ điều

 kiện

195
Vi Văn Lợi

20/10/1994 - Nam

Xuân Mỹ - Thường Xuân - Thanh Hóa

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Thái 12/12

Đại học 

GDTC
CB TĐ B I DT

Đủ điều

 kiện

Danh sách này có 195 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2./.
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